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A. REVISION
I. VOCABULARY
1.Vocabulary about Leisure time
2. Vocabulary about Life in the country
3. Vocabulary about Teenagers
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]II. GRAMMAR
1. Verbs of liking - các động từ chỉ sở thích
Dưới đây là một số động từ chỉ sở thích, xếp theo mức độ yêu thích giảm dần.
	 Adore (v): yêu thích, say mê
	 Dislike/ don't like (v): không thích

	 Love (v): yêu
	 Hate (v): ghét

	 Like/ enjoy/ fancy (v): thích
	 Detest (v): ghét cay ghét đắng

	 Don't mind (v): không phiền
	


2. Verbs of liking + Ving - các động từ chỉ sở thích theo sau bởi Ving.
	Verbs of liking
	Examples

	Adore
	My sister adores dancing. (Chị gái tôi say mê khiêu vũ.)

	Enjoy
	Do you enjoy listening to music? (Cậu có thích nghe nhạc không?)

	Fancy
	She fancies doing the gardening. (Cô ấy yêu thích làm vườn.)

	Don't mind
	I don't mind cleaning. (Tôi không ngại lau dọn.)

	Detest
	I detest staying at home alone. (Tôi cực kỳ ghét ở nhà một mình.)


[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark28]3. Verbs of liking Ving/ to Vinf - Động từ theo sau bởi cả Ving và to Vinf.
- Like:
Ex: He likes reading books/ He likes to read books. (Anh ấy thích đọc sách.)
[bookmark: bookmark30]- Love:
Ex: I love walking to school/I love to walk to school. (Tôi thích đi bộ tới trường.)
[bookmark: bookmark31]- Hate:
Ex: I hate eating out/I hate to eat out.	(Tôi ghét đi ăn ngoài hàng.)
[bookmark: bookmark32]- Prefer:	
Ex: I prefer going to cinema/I prefer to go to the cinema. (Tôi thích đi xem phim hơn.) 
[bookmark: bookmark226][bookmark: bookmark227][bookmark: bookmark229]II. Comparative forms of adverbs - So sánh hơn của trạng từ
- Trạng từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc một trạng từ khác. Trong tiếng Anh, các trạng từ có thể được dùng để so sánh mức độ hoặc cách thực hiện một hành động giữa hai vật, người hoặc nhóm.
[bookmark: bookmark230]1. Trạng từ ngắn & trạng từ dài
	Trạng từ ngắn
	Trạng từ dài

	- Trạng từ ngắn là trạng từ có một âm tiết
E.g: 
hard: chăm chỉ
fast: nhanh
near: gần
late: muộn
	- Trạng từ dài là trạng từ có 2 âm tiết trở lên.
E.g: 
quickly: một cách nhanh chóng 
interestingly: một cách thú vị 
tiredly: một cách mệt mỏi 
carefully: một cách cẩn thận


[bookmark: bookmark233][bookmark: bookmark231][bookmark: bookmark232][bookmark: bookmark234]2. So sánh hơn với trạng từ
[bookmark: bookmark235]* So sánh hơn với trạng từ ngắn: Với các trạng từ ngắn có cùng dạng thức giống tính từ như: fast, last, late, hard, soon... khi chuyển sang so sánh hơn ta thêm đuôi -ER.
Cấu trúc:
S1 + V+ adv- er + than + S2 + auxiliary V
S1 + V+ adv- er + than + O/ N/ Pronoun
E.g: 	They work harder than I do. = They work harder than me.(Họ làm việc chăm chỉ hơn tôi.)
[bookmark: bookmark240]* So sánh hơn với trạng từ dài: Với các trạng từ dài, khi chuyển sang dạng so sánh hơn chúng ta thêm MORE trước trạng từ.
Cấu trúc:
S1 + V + more + adv + than + S2 + auxiliary V
S1 + V + more + adv + than + O/ N/ Pronoun
E.g: 	My friend did the test more carefully than I did. = My friend did the test more carefully than me. (Bạn tôi làm bài kiểm tra cẩn thận hơn tôi.)
3. Một số trường họp trạng từ bất quy tắc
	Trạng từ
	So sánh hơn

	well
	better

	badly
	worse

	much/ many
	more

	a little/ little
	less

	far
	farther/ further


[bookmark: bookmark445][bookmark: bookmark446][bookmark: bookmark449]III.SIMPLE SENTENCES AND COMPOUND SENTENCES (Câu đơn và câu ghép)
[bookmark: bookmark452][bookmark: bookmark450][bookmark: bookmark451][bookmark: bookmark453]1. Simple Sentences (Câu đơn)
- Chỉ có 1 mệnh đề chính, nghĩa là có 1 chủ ngữ và 1 động từ: S + V
- Có thể chủ ngữ là 2 danh từ nối với nhau bằng 'and' hoặc có 2 động từ nối với nhau bằng 'and' nhưng vẫn là 1 câu đơn.
E.g: 	I went to the supermarket yesterday. (Tớ đi siêu thị ngày hôm qua.)
S                        V
Mary and Tom are playing tennis. (Mary và Tom đang chơi tennis.)
           S                        V
My brother ate a sandwich and drank beer. (Anh trai của tôi đã ăn bánh sandwich và uống bia.)
        S                              V
[bookmark: bookmark462][bookmark: bookmark463][bookmark: bookmark465]2. Compound Sentences (Câu ghép)
- Một câu ghép gồm 2 hoặc 3 mệnh đề độc lập (independent clause), hay còn gọi là những câu đơn được nối với nhau bởi liên từ kết hợp (coordinating conjunction) hoặc trạng từ liên kết (conjunctive adverbs).
[bookmark: bookmark466]a. Coordinating conjunction (Liên từ kết hợp)
- Chúng ta có các liên từ kết hợp thông dụng sau:
F = for		A = and	N = nor	B = but	O = or		Y = yet        S = so
Từ “FANBOYS” là một cách viết để nhớ các "conjunctions" phổ biến nhất một cách dễ dàng, đây là các liên từ khác nhau để tạo nên câu ghép.
	Liên từ
	Ý nghĩa
	Ví dụ

	FOR
	Diễn đạt lý do hoặc mục đích
	I don't like him, for he was a bully in the past.

	AND
	Thêm (bổ sung) một thứ vào một thứ khác
	She likes tea and coffee.

	NOR
	Bổ sung một ý phủ định vào ý phủ định đã được nêu trước đó
	No, I won't be there on Thursday nor Friday.

	BUT
	Diễn tả sự đối lập, ngược nghĩa
	Mickey has a beautiful but lazy dog.

	OR
	Đưa ra một lựa chọn khác
	Would you like tea or coffee?

	YET
	Dùng đế giới thiệu một ý đối lập với ý trước đó (tương tự but)
	Truong plays soccer well, yet his favorite sport is basketball.

	SO
	Thường dùng để chỉ kết quả
	I prepared well in advance so I won this game.


Lưu ý: 
* for đứng giữa câu, trước for là dấu phấy (,), sau for là một mệnh đề.
* Thực tế, nor ít xuất hiện với chức năng là liên từ mà nor thường được sử dụng để kết hợp với neither mang nghĩa neither... nor (không... cũng không).
[bookmark: bookmark467]b. Conjunctive adverb (Trạng từ liên kết)
Các trạng từ liên kết: therefore (vì thế, vì vậy), however/ nevertheless (tuy nhiên, tuy thế, nhưng), otherwise (mặt khác), as a result (kết quả là)...
E.g: 	She didn't study anything; as a result, she failed the exam.
(Cô ta không học hành gì cả; kết quả là, cô ta trượt kỳ thi.)
He wanted to study late; therefore, he had another cup of coffee.
(Anh ấy muốn học muộn; vì vậy, anh ấy uống một tách cà phê).
IV. PRONUNCIATION
1.Sound /u:/ and /ʊ/ 
2. Sound /ə/ and /ɪ/ 
3. Sound /ʊə/ and /ɔɪ/ 

B. EXERCISES
I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others
1.   A. ruin		       B. cushion	      C. wolf		     D. woman
2.  A. group		       B. tooth		      C. fruit		     D. sugar
3.  A. drummer 	       B.lunar		      C. rural		     D.salute
4.  A. village		       B.cottage		      C. courage		     D. zebra
6. A. supermarket              B. ruler                        C. pollution               D. urban
7. A. fun                            B. sun                          C. surf                        D. cut
8. A. look                          B. cook                        C.book                       D. cool
9.  A. boy		      B. toy		      C.ton		     D .enjoy
10 A. insurance	      B.assure		      C.puzzle		     D. jury
II. Choose the words whose stress is different from that of the others
1.	A. satisfied	B. socialize	C. addiction	D. exercise
2.	A. information	B. technology	C. community	D. activity
3.	A. library	B. museum	C. melody	D. favourite
4.	A. protection	B. addicted	C. computer	D. goldfish
5.	A. skateboard	B. sticker	C. adore	D. leisure
6.	A. notice	B. surface	C snowboard	D. collect
7.	A. humid	B. airmail	C. discuss	D. pancake
8.	A. enjoy	B. adore	C. market	D. connect
9.	A. customer	B. delicious	C. grocery	D. resident
10.	A. organize	B. discussion	C. restaurant	D. neighbor
III. Choose the correct answer among A, B, C, D.
1. Does she fancy _____________ a book to the younger children?
     A. reads 		B. reading		C. to read		D. read
2. They enjoy _____________ on Sundays.
     A. garden 		B. gardening		C. gardened		D. gardens
3. They love _____________ with their friends.
     A. eating out 		B. ate out		C. having eaten	D. to eating out
4. I prefer _____________ people.
     A. text 			B. texting		C. texted		D. texts
5. They detest _____________ so early in the morning.
     A. getting up 		B. get up		C. to get up		D. gets up
6. How much time do you spend _____________ TV every day?
     A. watch 		B. to watch		C. watching		D. in watching
7. I always enjoy _____________ to my grandfather. He always tells me great stories.
      A. to talk 		B. to talking		C. talking		D. talk
8. Steven dislikes _____________, so he usually takes a bus to work.
     A. drive 		B. to  driving 		C. be driven 		D. driving
9.	He drives ....................... his brother.
	A.more careful than     B. more carefully      C. more carefully than	D. as careful as
10.	It was ....................... day of the year.
	A.the colder	B. the coldest	C. coldest	D. colder
11. The villager’s _______ saved the travellers from starving.
      A. generouse  		B. generousy 		C. generousity 	D. generousness
12. Would you like to drink a cup of tea ____________ coffee?
[bookmark: bookmark535]     A. and 			B. or 			C. although 		D. but
13. My sister plays volleyball well, ____________ I do not.
[bookmark: bookmark536]    A. and 			B. but 			C. or 			D. although
14. Most people like watching comedies ____________ they're very interesting.
[bookmark: bookmark537]     A. because		B. so			C. although		D. but
15. ____________ Minh likes sport programmes, he watches this animal programme with his family.
[bookmark: bookmark538]      A. Because		B. Although 		C. And 			D. But
16. The film is very interesting. It's both moving ____________ funny.
[bookmark: bookmark539]      A. and 			B. or 			C. although		D. but
17. Violins are used mainly for __________ classical music.
A. composing			B. taking			C. playing		D. writings
18. Mono is very ________ of folding origami and doing D.Y.I projects.
	        A.keen
	B. interested
	C.crazy
	D.fond


19. Why don’t you apply for this job? It looks right _______ your street.
     A.on	B. in	C.at	D. up
20. Many young people don’t _______ walking to school or playing active games.
     A. prefer	B. enjoy	C. suggest	D. want
21. Minh doesn’t mind 		 his mom from work every day.
	    A. pick up
	B. picked up
	C. picking up
	D. picks up


22. Duong is very ________about surfing the Internet such as the Tiktok, Facebook...
	        A.keen
	B. interested
	C. crazy
	D. fond


23. My brother is very _______ on passing the final exam.
	       A.likes
	B. slowly
	C. keen
	D. is interested


24. Are many young people _______ of walking to school or playing active games?
     A. fond	B. interested		C. agree		D. think
25. Mary ______ the meeting last week.
     A. didn’t attend		B. didn’t attended		C. attend		D. doesn’t attend
26. ______ is the stage of human development after childhood when young people start 
       to question themselves.
     A. childhood		B. adulthood		C. adolescence			D. friendship
27. ________ is an influence either positive or negative caused by people from the same age.
    A. Mood change	B. Growth spurt	C. Circle of friends	D. Peer pressure
28. Using computers too much may have harmful effects ______ your minds and bodies.
   A. on			B. to			C. with			D. onto
29. Tom arrived_________than I expected
   A. more early		B. early	 	C. earlier		D. more earlier
30. Nga likes _____________ with her close friend on Saturday evenings.
[bookmark: bookmark155]  A. window shop 	B. window to shop	C. window shops 	D. window shopping
IV. Read the following announcement and choose the correct option that best fits each of the numbered blanks


	HOW TO SUCCEED IN SCHOOL
1.Attend (13) ___________ your classes regularly.
2.Take notes during lectures.
3.Ask questions if you don't understand (14) ___________ lesson.
4.Study in a quiet place.
5.(15) ___________ to your teachers' advice and follow it.
6.Review your notes if you are (16) ___________ for a test.



            1: A. on		B. in		C. at		D. from
            2: A. x (no article)	B. a		C. the		D. an
3: A. Speak		B. Listen	C. Look	D. Write
4: A. ready		B. readily	C. readiness	D. readied

How to Deal with Stress in Teenagers:
	1.Exercise regularly – Physical activity releases endorphins, which make you (13) _____happier 

	and more relaxed. 

	2.Talk to someone – Sharing your feelings (14) ________ others helps you feel supported.

	3.Take breaks – Short breaks from work or studying reduce stress.

	4.Sleep well – Getting enough sleep is important for (15) ________mental and physical health.

	5.Eat healthy food – A balanced diet improves mood and energy as well as (16) ________stress


1. A. to feel	            B. feeling	            C. felt	                        D. feel
2. A. with			B. for		            C. about 		D. in
3. A. x (no article) 	B. a 			C. the 			D. an 
4. A. increases	.           B. reduces		C. rises 	            D. gets

V. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 1 to 1. 
1. Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text. 
Last Sunday, we decided to do something different for our free time. We were tired of just staying indoors. ____________
a. After playing for a while, we had a great lunch at a café.
b. First, we went to the park and played football with some other kids.
c. We won the match and had a lot of fun together.
A. b – a – c				B. a – c – b 		C. c – b – a 		D. b – c – a
2. Choose the sentence that can end the text (in Question 17) most appropriately.
A. The park wasn’t as big as we thought, but we still had fun. 
B. It was the first time we visited that park.
C. After lunch, we all agreed that it was a perfect day.
D. Later that evening, we went back to the park to watch the sunset.

VI. Choose A, B, C or D to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges
1. Tam: "Do you fancy gardening?"
    Thanh: "____"
A. Yes, we do.	B. That’s great.Thanks.         C. No, I do.	D. You’re welcome.
2. Hoa: "Would you like to go shopping with me, Ba?"
    Ba: "____"
A. Yes, we do.	B. I’d love to. Thanks.     	C. Not at all.	D. You’re welcome.
3. Mi: “What a nice shirt you have, Mai?” -  Mai: “________ . 
A. Thank you Mi. My dad bought it for me last week. 	B. I want
C. I’d love it. Good idea!	D. Yes, it is
4. Mark: “You really have a nice bicycle, Peter.” – Peter: “___________”
A. I’m glad you like it, Mark.I think I can ride to school everyday. 	
B. You should wash it
C. You shouldn’t go to school 	
D. That’s a good idea. Thanks
5. John: Could you pass me the dictionary next to you, Anna?. – Anna: “________”
A. Yes, I could 	B. Certainly. Here you are. 	
C. Sounds like great work! 	D. Sure. I think so

VII. Read the following sign or notice and choose the correct answer to each of the following questions
 1. What does this sign mean? _______

	             [image: 9,900+ No Parking Sign Stock Photos, Pictures & Royalty-Free ...]
	             A. You can park your car here.
             B. Parking is free for one hour.
             C. You must park in the garage.
             D. No parking allowed here.



 2. What does this road sign mean?

	             [image: The Highway Code - Traffic signs - Guidance - GOV.UK]
	             A. Vehicles can enter this road
             B. Vehicles can turn left.
             C. No parking
             D. No vehicles are allowed



 3.What does the notice say?
"No food or drink is allowed inside this area. Please finish your snacks before entering"

A. Only food is not allowed; drinks are fine.
B. You can eat and drink inside this area.
C. Do not bring food or drinks inside. Finish them first.
D. You can bring food but no drinks are allowed.
4.What does the notice say?
"No cell phones allowed in this area.                                                       Please turn off your phone or put it on silent"

A. You must have permission to use the phone in this area.
B. You may not turn off your phone if you are not using it.
C. Cell phones are only for emergency use here.
D. Cell phones must be turned off or silenced in this area.
[bookmark: _Hlk116245418]VIII. Read the passage, then choose the correct answers.
	You can do a few things to make homework less stressful. First, be sure you understand the assignment. Write it down in your notebook or day planner if you need to, and don’t be afraid to ask questions about what is expected. It is much easier to make a minute to ask the teacher during or after class than to struggle to remember later that night! If you want, you can ask how long the particular homework assignment should take to complete so you can plan your time.
	Second, use any extra time you have in school to work on your homework. Many schools have libraries that are specifically designed to allow students to study or get homework done. The more work you can get done in school, the less you will have to do that night.
	Third, pace yourself. If you don’t finish your homework during school, think about how much you have left and what else is going on that day, and then plan your time. Most middle students should have between 1 and 3 hours of homework a night. If it is a heavy homework day, you will need to devote more time to homework.
	No one is expected to understand everything, and may be you need some help. The first place to turn for help is your teacher. But what if you don’t feel comfortable with your teacher? If you are in a big enough school, there maybe other teachers who teach the same subject. Speak to other teachers directly and you may be in luck. Sometimes it just helps to have someone explain something in a different way. Moreover, you might also be able to get some help from another student. If there is someone you like who is a good student, think about asking that person if you can study together.
1. The most important thing that you should do when you get your assignment may be	.
A. to know when you hand it in			B. to understand it and its requirements
C. to know how long it takes to complete it		D. to remember it in order to plan the time
2. If you have any free time left at school, you should	.
A. use it to do your homework in the library	B. spend time with your friends
C. use it to understand the assignment		D. use it to make your day planner
3. When students need some help, they should	.
A. never ask other teachers because it will hurt their own teacher	
B. always turn to their own teacher for help
C. ask any good students at the subject in your school
D. go to their teachers or other teachers teaching the same subject
4. The main idea of the first three paragraphs is	.
A. to get help when you need it		B. to do homework immediately
C. to create a homework plan		D. to ask your teachers for more explanation
5. According to the passage, all of the following are correct EXCEPT that	
A. it takes a student more than three hours a night if there is much homework.
B. it is good to have the explanation in a different way
C. you only do your homework at home between 1 and 3 hours a night
D. it is very useful to take a minute to ask the teacher during or after class.

WHAT IS IT LIKE BEING A TEENAGER IN BRITAIN?
School
British teenagers spend most of their time at school. Students in Britain can leave school at sixteen (grade 11). This is also the age when most students take their first important exams, the GCSE (General Certificate of Secondary Education). Most teens take between 5-10 subjects, which means a lot of studying. They are spending more time on homework than teenagers ever before. Forget watching TV, teenagers in Britain now spend 2-3 hours on homework after school.
School uniform
Visit almost any school in Britain and the first thing you’ll notice is the school uniform. Although school uniform has its advantages, when they are: 15 or 16 most teenagers are tired of wearing it. When there is more than one school in a town, school uniforms can highlight differences between schools. In London there are many cases of bullying and fighting between pupils from different schools.
Clothes and looks
In Britain, some teens judge you by the shirt or trainers you are wearing, is 40% of British teenagers believe it is important to wear designer labels. If you want to follow the crowd, you need to wear trendy labels. Teenagers in Britain wear fashionable trainers and the more expensive, the better.
6. What is the main idea of this paragraph?
1. Students’ school life in Britain
1. Students’ fashion style.
1. Why students in Britain wear uniform
1. Students in Britain have to spend a lot of time on studying.
7. Most students in Britain take the GCSE when__________ 	
	A. they are 11 years old		B. they are 16 years old
	C. they finish grade 10		D. they begin grade 11
8. What is the first thing you’ll notice when you visit almost any school in Britain?
	A. the school logo		B. the school gate
	C. the school playground	D. the school uniform
9. The word ‘trendy’ in paragraph 3 is opposite in meaning to__________
	A. old- fashioned	B. stylish	C. fashionable 	D. popular
10. The word ‘highlight’ in paragraph 2 is closest in meaning to__________ 	
	A. confuse	B. build up	C. emphasize	D. decrease
[bookmark: _GoBack]IX. Listening Unit 1-2-3
	Four phrases/ sentences have been removed the text below. For each question, mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 37 to 40.


Almost everybody has some kinds of hobby. (37)___________________. 
I am very fond of music. When I am free, I often listen to my favorite songs from an old cassette recorder. At weekends, I usually go to music shops in the downtown areas to buy good CDs. (38)____________________. I also spend an hour after dinner watching news and documentary programmes. I particularly enjoy the programme '' The World Here and There '' because (39)___________ of nature and human civilizations. 
I think that my hobbies are very useful. They widen my knowledge, refresh my mind, and make me (40)____________

A. Of the famous pop singers, I prefer Frank Sinatra, Elvis Presley, Madonna and Paul McCartney
B. it broadens my knowledge
C. I get great satisfaction from immersing myself in the world of music and television.
D. find relief and relaxation after working days.
 Question 37.______      Question 38. ________     Question 39. ______   Question 40. _______
 
Question 37.__C____      Question 38. ___A_____     Question 39. ____B__   Question 40. ___D____
X. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following question.
1. Tom love spending his leisure time on playing basketball with his friends.
A. Tom is keen on spending his leisure time on playing basketball with his friends.
B. Tom is keen of spending his leisure time on playing basketball with his friends.
C. Tom keen on spending his leisure time on playing basketball with his friends.
D. Tom keen about spending his leisure time on playing basketball with his friends.
2 I think science books are not as interesting as novels
A. I think science books are more interesting than novels.
B. I think novels are not more interesting than science books.
C. I think novels are interesting than science books.
D. I think novels are more interesting than science books.
3. I think playing a musical instrument is interesting
A. I am interested in playing a musical instrument.
B. I am interesting in playing a musical instrument
C. It is interesting for me to play a musical instrument
D. It is interesting to play a musical instrument	
4. Milking cows is more time-consuming than feeding pigs.
A. Feeding pigs is easier than milking cows.
B. Milking cows take less time than feeding pigs.
C. Feeding pigs is not as time-consuming as milking cows.
D. Feeding pigs takes fewer time than milking cows.
 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in each of the following question. 
1. People/ rural area/ often/ live / happy/ people/ urban area.
A. People rural area often live more happily than poeple urban area.
B. People in rural area often live more happy than poeple in urban area.
C. People in rural area often live more happily than poeple in urban area.
D. People in rural area often live happier than poeple in urban area.
2. I/ try/ learn/ English/ I/ want/ get/ good job/ future.
A. I try to learn English, so I want to get a good job in the future.
B. I try to learn English because I want get a good job in the future.
C. I try to learn English, but I want to get a good job the future.
D. I try to learn English because I want to get a good job in the future.
3. Mr Nam/ drive/ truck/ carefully/ Mr Long
[bookmark: _Hlk178798156]A. Mr Nam drives the truck more carefully than Mr Long
B. Mr Nam’s drive the truck more carefully than Mr Long
C. Mr Long drive the truck more careful than Mr Nam
D. Mr Long drives the truck more careless than Mr Nam
4.  Jim/ come/ show/ late, he/ could/ see/ main part/ the show
A. Jim came to the show late and he could see the main part of the show.
B. Jim came to the show late, but he could see the main part of the show.
C. Although Jim came to the show late, but he could see the main part of the show.
D. Jim came to the show although he could see the main part of the show


  BGH duyệt 	       		   Tổ/ Nhóm chuyên môn		            GV ra đề




Kiều Thị Tâm	                                                          		     Nguyễn Thùy Liên
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